
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nam, ngày      tháng      năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến;                      

giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về 

thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

 Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng;  

Căn cứ Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số 

quốc gia; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; số 

01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 quy định một số nội dung và biện pháp thi 

hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến; 

giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

(chi tiết tại Danh mục kèm theo). 

Thời gian thực hiện thí điểm: Từ ngày 01/12/2023 đến hết ngày 30/4/2024. 
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Điều 2. Giao các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

1. Thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến theo 

Danh mục đã được phê duyệt. Chủ động, ưu tiên thực hiện rút ngắn thời gian giải 

quyết, trả kết quả sớm hơn so với thời hạn giải quyết theo quy định đối với 

những hồ sơ nộp trực tuyến. 

2. Công khai Danh mục thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình 

thức trực tuyến tại Điều 1 Quyết định này. Đồng thời, đẩy mạnh công tác thông 

tin, tuyên truyền để tổ chức, người dân và doanh nghiệp biết, hưởng ứng việc 

thực hiện.  

3. Hằng tháng, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện, những khó khăn 

vướng mắc (nếu có) gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý thực hiện đối với các thủ tục 

hành chính theo danh mục đã phê duyệt. 

Điều 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông 

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra, 

theo dõi việc thực hiện Quyết định này.  

2. Rà soát, cập nhật, bổ sung hoàn thiện các chức năng của Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam đảm bảo cho việc chỉ tiếp 

nhận hồ sơ trực tuyến đối với Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo 

Quyết định này.  

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đánh giá, báo cáo kết quả 

thực hiện việc thí điểm. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai theo phạm vi 

thẩm quyền; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo.  

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và 

Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông (để báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CPVP, HCCKSTT, VXNV(2); 
- Lưu: VT, VXNV(Dần). 

CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

Trương Quốc Huy 

 



DANH MỤC 

Thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến;                                                                     

giảm thời gian xử lý hồ sơ trực tuyến  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 1414 /QĐ-UBND ngày 04 /12 /2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)  

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 

Mức độ 

DVCTT 

Thời 

gian 

giảm 

(%) 

I SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI    

1 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng 

cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, 

đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông 

vận tải. 

2.001915 Toàn trình 

 

2 
Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của 

nút giao đấu nối vào quốc lộ, đường tỉnh 
1.000583 Toàn trình 

 

3 Đăng ký khai thác tuyến 2.002285 Toàn trình  

II SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ    

4 
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ 

sở X quang chẩn đoán y tế) 
2.002379 Toàn trình 

 

5 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ 2.002381 Một phần  

III SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN    

6 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón 1.007931 Toàn trình 10 

7 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 1.004363 Toàn trình 10 

8 
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
2.001827 Toàn trình 10 

9 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y 1.001686 Toàn trình 10 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 

Mức độ 

DVCTT 

Thời 

gian 

giảm 

(%) 

10 

Cấp, gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý 

chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động 

vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn 

đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) 

2.001064 Toàn trình 10 

IV SỞ TƯ PHÁP    

11 
Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang 

cư trú tại Việt Nam 
2.000488 Toàn trình 

 

12 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 Toàn trình  

V SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH    

13 

Thủ tục tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc 

trường hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về 

nghệ thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức 

năng biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương 

1.009397 Toàn trình 

 

14 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường 1.001008 Toàn trình  

VI SỞ XÂY DỰNG    

15 

Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công 

trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 

tỉnh 

1.002701 Toàn trình 10 

16 Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng 1.006871 Toàn trình 10 

VII SỞ CÔNG THƯƠNG    

17 Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại 2.000033 Toàn trình  

18 Thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại 2.001474 Toàn trình  

VIII SỞ Y TẾ    

19 Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm 1.002483 Toàn trình 10 

20 Cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước  1.002600 Toàn trình 10 

javascript:void(0)
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STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 

Mức độ 

DVCTT 

Thời 

gian 

giảm 

(%) 

IX SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    

21 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc 1.005092 Toàn trình  

22 Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông 2.002478 Toàn trình  

X SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG    

23 Họp báo trong nước 2.001171 Toàn trình  

24 Cấp giấy phép xuất bản bản tin địa phương 1.009374 Toàn trình 20 

XI SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ    

25 
Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, 

công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 
2.001996 Toàn trình 

 

26 
Thông báo thay đổi nội dụng đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính 

thuế) 
2.001954 Toàn trình 

 

XII SỞ NỘI VỤ    

27 Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập 1.009320 Toàn trình  

28 Thẩm định đề án tổ chức lại tổ chức hành chính Nhà nước 1.009332 Toàn trình  

29 Thẩm định đề án giải thể tổ chức hành chính Nhà nước. 1.009333 Toàn trình  

XIII SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI    

30 Thu hồi giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 1.000436 Một phần  

31 Khai báo các máy, thiết bị có yêu  cầu  nghiêm  ngặt  về  an toàn lao động 2.000134 Toàn trình  

XIV SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG    

32 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông 

tin về người được cấp giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, 

giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay 

đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi 

về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

1.004227 Toàn trình 
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STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 

Mức độ 

DVCTT 

Thời 

gian 

giảm 

(%) 

nhận. 

33 

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi về 

nghĩa vụ tài chính (cấp tỉnh); đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho 

thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản vắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và 

chồng. 

2.000889 Một phần 

 

XV BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP    

34 
Thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng đối với công trình trong khu công 

nghiệp (bao gồm các công trình đặc biệt, cấp I, cấp II) 
1.011251 Toàn trình 

 

35 

Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

1.009774 Toàn trình 

 

- Đối với cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  

- Đối với trường hợp hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký đầu tư  

36 Thủ tục đổi Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư 1.009773 Toàn trình  

XVI UBND THÀNH PHỐ PHỦ LÝ    

37 Thủ tục xác nhận thông tin hộ tịch 2.002516 Toàn trình 50 

38 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 Toàn trình  

39 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 2.002481 Toàn trình  

XVII UBND THỊ XÃ DUY TIÊN    

40 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 2.002481 Toàn trình  

41 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 Toàn trình  

42 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873 Toàn trình  

XVIII UBND HUYỆN BÌNH LỤC    

43 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở 2.002481 Toàn trình  
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STT Tên thủ tục hành chính 
Mã thủ tục 

hành chính 

Mức độ 

DVCTT 

Thời 

gian 

giảm 

(%) 

44 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 Toàn trình  

45 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873 Toàn trình  

XIX UBND HUYỆN LÝ NHÂN    

46 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 Toàn trình  

47 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873 Toàn trình  

XX UBND HUYỆN KIM BẢNG    

48 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1.001612 Toàn trình  

49 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 2.000720 Toàn trình  

50 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 Toàn trình  

XXI UBND HUYỆN THANH LIÊM    

51 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1.001612 Toàn trình  

52 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh 2.000720 Toàn trình  

53 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.004873 Toàn trình  

54 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 2.000635 Toàn trình  
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